
SỞ GDĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /HD-THPTTB                               Bắc Tân Uyên, ngày    tháng    năm 2025 

HƯỚNG DẪN 

Về việc trang bị sách giáo khoa lớp 11, 12 dành cho học sinh  

Trường THPT Tân Bình năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Bình Dương về 

việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về 

việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 6 và lớp 12 do các cơ sở giáo dục lựa chọn 

sử dụng từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Căn cứ Danh mục sách giáo khoa lớp 11, 12 sử dụng trong dạy học chính khóa tại trường 

THPT Tân Bình từ năm học 2024-2025. 

Trường THPT Tân Bình hướng dẫn học sinh trang bị sách giáo khoa cần thiết để học lớp 

11, 12 tại trường năm học 2025-2026 như sau: 

I. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 

1. Loại sách bắt buộc (dành cho tất cả học sinh lớp 11) 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà XB 

1 
Ngữ văn 11 (Tập 1, tập 2) 

(Chân trời sáng tạo) 
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Toán 11 (Tập 1, tập 2) 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 11 Global Success 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 

Đoàn Chí Kiên (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

 Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Lịch sử 11 

(Chân trời sáng tạo) 
Hà Minh Hồng (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

* Riêng sách Nội dung giáo dục địa phương 11, Giáo dục thể chất nhà trường sẽ có 

thông báo hướng dẫn sau. 

2. Loại sách theo các môn học lựa chọn 

2.1. Dành cho học sinh lớp Tự nhiên 



Ngoài 08 môn học bắt buộc ở mục 1, học sinh lớp Tự nhiên trang bị thêm các sách sau: 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 
Chuyên đề học tập Toán 11 

(Chân trời sáng tạo) 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Vật lí 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Chuyên đề học tập Vật lí 11  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Thanh Hải (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Hoá học 11 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), 

Vũ Quốc Trung (Chủ biên) 

Đại học 

SP 

5 
Chuyên đề học tập Hoá học 11 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), 

Vũ Quốc Trung (Chủ biên) 

Đại học 

SP 

6 
Sinh học 11 

(Chân trời sáng tạo) 
Tống Xuân Tám (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Tin học 11, Định hướng Tin học 

ứng dụng 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên) 
Giáo dục 

Việt Nam 

2.2. Dành cho học sinh lớp xã hội 

Ngoài 08 môn học bắt buộc ở mục 1, học sinh lớp Xã hội trang bị thêm các sách sau: 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 
Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 

(Chân trời sáng tạo) 
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Chuyên đề học tập Toán 11 

(Chân trời sáng tạo) 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Địa lí 11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên) 

Đại học 

SP 

4 
Chuyên đề học tập Địa lí 11 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên) 

Đại học 

SP 

5 
Vật lí 11 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 

Phương (đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 11- Công nghệ cơ 

khí 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 
Giáo dục 

Việt Nam 

II. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 

1. Loại sách bắt buộc (dành cho tất cả học sinh lớp 12) 

 



TT Tên sách Tên tác giả Nhà XB 

1 
Ngữ văn 12 (Tập 1, tập 2) 

(Chân trời sáng tạo) 
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Toán 12 (Tập 1, tập 2) 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành 

Anh (Đồng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 12 Global Success 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Vũ Hải Hà (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 

Đoàn Chí Kiên (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

 Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Lịch sử 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

* Riêng sách Nội dung giáo dục địa phương 12, Giáo dục thể chất 12 nhà trường sẽ có 

thông báo hướng dẫn sau. 

2. Loại sách theo các môn học lựa chọn 

2.1. Dành cho học sinh lớp Tự nhiên 

Ngoài 08 môn học bắt buộc ở mục 1, học sinh lớp Tự nhiên trang bị thêm các sách sau: 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 
Chuyên đề học tập Toán 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành 

Anh (Đồng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Chuyên đề học tập Vật lí 12  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Thanh Hải (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Hoá học 12 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), 

Dương Bá Vũ (Chủ biên) 

Đại học 

SP 

5 
Chuyên đề học tập Hoá học 12 

(Cánh diều) 

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), 

Dương Bá Vũ (Chủ biên) 

Đại học 

SP 

6 
Sinh học 12 

(Chân trời sáng tạo) 
Tống Xuân Tám (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Tin học 12, Định hướng Tin học 

ứng dụng 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 

Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng 

Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 



2.2. Dành cho học sinh lớp xã hội 

Ngoài 08 môn học bắt buộc ở mục 1, học sinh lớp Xã hội trang bị thêm các sách sau: 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 
Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 

(Chân trời sáng tạo) 
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 
Chuyên đề học tập Toán 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành 

Anh (Đồng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Địa lí 12 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) 

Đại học 

SP 

4 
Chuyên đề học tập Địa lí 12  

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên) 

Đại học 

SP 

5 
Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 

Phương (đồng Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Công nghệ 12 

Công nghệ điện- điện tử 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đinh Triều Dương (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

III. HƯỚNG DẪN MUA SÁCH 

Nhà trường khuyến khích học sinh chủ động tự mua sách giáo khoa đúng với hướng dẫn 

này, sách có bán tại các nhà sách lớn trong tỉnh Bình Dương. Trong trường hợp học sinh tìm 

mua không có hoặc đi lại khó khăn thì báo cáo giáo viên chủ nhiệm trước ngày 30/6/2025 để 

nhà trường có phương án hỗ trợ. 

Trên đây là hướng dẫn về việc trang bị Sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 11, 12 

Trường THPT Tân Bình năm học 2025-2026. Yêu cầu mỗi học sinh phải có bộ sách giáo khoa 

cần thiết theo hướng dẫn để chuẩn bị cho việc học tập trong năm học mới. 

Nơi nhận:         

- BGH, GV; 

- Website trường; 

- Niêm yết; 

- Lưu.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Nhiên 
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